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Chia sẻ cực hay

Lan Hương bật mí rằng bạn ấy yêu thích ca hát 
từ hồi nhỏ xíu. Chẳng thế mà vừa bước chân vào 
lớp Một, khi cô giáo hỏi có bạn nào xung phong 
làm quản ca của lớp không, Lan Hương đã chẳng 
ngần ngại giơ tay nhận nhiệm vụ ngay. Thế là từ 
đó đến nay, cô bạn luôn làm tốt vai trò của một 
quản ca. Không chỉ giúp các bạn học những bài 
hát tươi vui, xua tan căng thẳng sau mỗi giờ học, 
cô nàng còn biết giúp đỡ thầy cô quản lớp nữa 
đấy! 

Bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động 
lớp và 4 năm liền đều là học sinh xuất sắc, Lan 
Hương còn hăng hái đi đầu trong các hoạt động 
của trường và là thành viên cốt cán của Đội tuyên 
truyền măng non. Năm học 2021 – 2022 vừa qua, 
nàng quản ca đã mang về giải Nhất cờ vua cấp 
trường trong sự nể phục của bè bạn. 

Chia sẻ về ước mơ của mình, Lan Hương cười 
tủm tỉm: “Có nhiều lần tớ được đi biểu diễn ở Nhà 
hát Lớn. Lúc đó, tớ được nghe các cô chú ca sĩ mà 
mình ngưỡng mộ biểu diễn, thật là thích. Tớ ước 
mơ sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ tài năng như 
các cô chú ấy.”

Với chất giọng đầy nội lực lại trong trẻo, ngọt 
ngào, Chăm Học tin rằng Lan Hương sẽ sớm trở 
thành ca sĩ thành công như ước mơ của bạn ấy! 
Hãy luôn nỗ lực tỏa sáng, Lan Hương nhé!

HỒNG LIÊN

 thật dễ thương

Xinh xắn, duyên dáng 
lại có nhiều tài lẻ, cô bạn 
quản ca Nguyễn Hoàng Lan 
Hương là một gương mặt 
nổi bật của lớp 5E, trường 
Tiểu học Hoàng Hoa Thám 
(Ba Đình, Hà Nội).



 Là “anh cả” của nhóm nhạc BTS siêu 
nổi tiếng, ca sĩ Jin đã chứng tỏ sức hút 
như thanh nam châm của mình với 
người hâm mộ. Mới đây, những sáng tác 
của anh í đã vượt qua 1 tỉ lượt phát trên 
ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify. 
Không chỉ hát hay, nhảy giỏi, sáng tác 
nhạc cừ khôi, Jin còn là một nam thần 
từng dẫn đầu trong cuộc bình chọn 
“Thần tượng K-pop đẹp trai nhất”.

ANH CẢ TÀI NĂNG CỦA 

- Thích dâu tây nhưng không thích 
những thứ có hương vị dâu tây. Không 
thích socola nhưng lại thích những 
món có vị socola (quá ư là rắc rối).

- Dị ứng với thể loại phim kinh dị.
- Là idol đầu tiên đạt được 100 triệu 

tim trong một Vline cá nhân.
- Sở hữu một chú chó tên là Jjanggu.
- Thời tiết yêu thích: Ánh nắng mùa 

xuân.
BÍ NGÔ

Sao của bạn

Anh cả Jin của BTS 
còn gì thú vị nữa nhỉ?

- Ước mơ khi còn nhỏ là muốn trở 
thành một thám tử lừng danh.

- Rất tự tin về ngoại hình của mình, 
đặc biệt là môi dưới và bờ vai rộng.

- Có thể “bắn” được tiếng Trung Quốc 
và tiếng Anh cơ bản.

- Môn học yêu thích nhất hồi tiểu học 
là… thể dục.

- Rất sạch sẽ nên là thành viên phụ 
trách việc dọn dẹp của BTS.

- Nấu ăn hơi bị “đỉnh của chóp”.
- 4 là con số yêu thích.
- Màu sắc yêu thích: màu xanh.
- Khi đói thường chớp mắt trái.

3

BTS
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Địa chỉ nhận bài:
Chuyên mục: Quán quân 

Tiếng Việt tháng 4/2023, Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. Hoặc email: 

baochamhoc@gmail.com

Để có cơ hội “rinh” về những phần quà siêu 
hấp dẫn này bạn chỉ cần giải đố, rồi điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và đáp án vào ô phiếu bên 
dưới, sau đó gom ô phiếu đã giải đố từ Chăm 
Học 15, cho chung vào một phong bì rồi gửi 
ngay về Tòa soạn.

5

Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................................   2. ............................................................  3. ...........................................................
                     4. ...............................................................  5. ............................................................  6. ............................................................ 

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TIẾNG VIỆT THÁNG 4/2023   CH 17

. 

                   (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

Những phần thưởng “to đùng” bạn sẽ có 
cơ hội được “rinh” về nhà trong tháng này là:

Gấu bông siêu ku-te.

Bộ thẻ bài Pokemon 
“hot hit”.

Con quay phát sáng 
hình trái bóng.

GIẢI 
Á QUÂN 2GIẢI 

Á QUÂN 1

GIẢI 
QUÁN QUÂN

+ 1 giải Quán quân
+ 1 giải Á quân 1
+ 1 giải Á quân 2

Cơ cấu giải thưởng tháng 4:
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1 3 5

2 4 6

Hỏi nhanh đáp gọn

HỔ AMUR
V À  N H Ữ N G  Đ I Ề U  K H Á C  B I Ệ T

Cùng 
tìm hiểu về 

loài hổ quý hiếm 
nhất trên thế giới 

nào bạn ơi! 

Tìm hiểu ngay

6

Có 11 điểm khác nhau giữa 2 bức tranh 
này. Bạn hãy khoanh tròn chúng lại rồi đối 
chiếu với đáp án xem chuẩn không nhé!

2.1. Tên của những con hổ Amur có nguồn gốc từ đâu?

A. Từ tiếng Pháp, “amour” có nghĩa là tình yêu.

B. Sông Amur – con sông dài nhất vùng viễn đông Nga.

C. Tên của 1 thị trấn ở Uganda (Trung Phi): Amuria.

2. 2. Loài hổ nào sau đây đã tuyệt chủng?
A. Javan 

B. Sumatra

C. Bangalore
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1.  B
2.  A
3.  C

1.  B
2.  A
3.  C

4

7

2. 3. Bóng nào là của hổ?

 Hổ Amur (hay còn gọi là hổ Siberia) là một trong những loài hổ 
quý hiếm nhất trên thế giới và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt 
chủng cao. Hổ Amur là loài hổ rất đẹp và là giống hổ lớn nhất trong 
các loài hổ. Chúng thường có mặt ở miền đông nước Nga và một 
số nơi ở Trung Quốc, Triều Tiên. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 
600 cá thể hổ Amur sống ở các khu vực tại Viễn Đông (Nga). Nhờ 
các nỗ lực tăng cường bảo vệ hổ Amur, người ta tin rằng con số này 
sẽ ngày một tăng lên.

MINH KIÊN (dịch)

1.  B
2.  A
3.  C

1.  B
2.  A
3.  C

4

2. 1: B;     2.2: A;     2.3: 4



8

Ngạc nhiên chưa

N
 Nhiều bộ phận trên cơ thể một số 

loài vật có thể tự mọc lại sau khi bị 
mất đi, thật kì lạ quá đi. Cùng điểm 
danh xem những loài vật nào có 
được khả năng kỳ diệu đó nhé.

Bọ ngựa có thể 
mọc lại chân của 

mình sau khi bị gãy 
hoặc rụng. 

Khi gặp nguy hiểm, 
chuột gai châu Phi sẽ tự 
lột da của mình để thoát 

thân. Sau đó, chúng 
sẽ tái tạo lại da mới và 

“khoác” bộ lông mới tinh. 

Cá “khủng long 6 sừng” (Axolotl) được 
ví như loài vật đến từ hành tinh khác 
bởi vẻ ngoài trông hơi kì lạ. Đã thế, 
ngoài việc mọc lại được các chi và 

đuôi, chúng còn có thể tái tạo lại cả 
bộ não và tim sau khi bị mất đi.
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QUANG MINH

Sau khi rụng gạc, hươu sẽ tự chồi 
ra chiếc sừng non mới, còn gọi là 

lộc hươu. Đôi sừng mới sẽ dài ra với 
tốc độ 5cm mỗi ngày.

Mọc lại các chi là việc quá 
đơn giản đối với loài gián. Loài 
vật này còn có khả năng đặc 

biệt hơn nữa là có thể sống sót 
thêm tới vài ngày dù có bị... 

mất cả đầu.

Tắc kè không 
chỉ có khả 

năng thay đổi 
màu sắc cơ thể, 
mà còn có thể 
mọc lại các chi 

và đuôi.

Kỳ nhông có thể tự cắt 
đuôi khi bị đe dọa. Sau 
đó, đuôi của chúng mọc 

lại một cách dễ dàng.
 

Cá trê sẽ tự mọc lại râu, 
bởi vì đây là bộ phận vô 
cùng quan trọng đối với 

chúng. Nếu không có râu, 
chúng chẳng thể nào “quét 
ra-đa” để phát hiện thức ăn. 
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   Ngày 6/4/2023 vừa qua, tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Hạ Long, 
Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ phát động và thi tại chỗ Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” lần 
thứ XXI, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” và Bảng vàng ghi danh năm học 2022-2023. 
Ngày hội do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Công ty Cổ phần Văn phòng 
phẩm Hồng Hà phối hợp tổ chức đã thu hút 180 học sinh xuất sắc đến từ 55 trường tiểu 
học, trung học cơ sở của 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

10 gương mặt xuất sắc 
giành giải Trạng Nguyên 

của nội dung thi 
Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
và Bảng vàng ghi danh.

Học sinh 
QUẢNG NINH
vui ngày hội lớn
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Sự quan tâm đặc biệt
Đây là lần đầu tiên tại tỉnh Quảng 

Ninh diễn ra Lễ phát động và thi tại 
chỗ Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ 
tuổi”, Viết chữ đẹp và Bảng vàng ghi 
danh. Chính vì vậy, Ban Tổ chức Ngày 
hội đã nhận được sự hỗ trợ và quan 
tâm rất lớn từ các sở, ban ngành, đặc 
biệt là Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Quảng Ninh. Nhờ công tác 
chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp, 
ngày hội đã diễn ra thành công rực rỡ.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn 
Phương Thảo – Phó Bí thư tỉnh đoàn 
Quảng Ninh nhắn nhủ các “sĩ tử” tỉnh 
nhà: “Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ 
tuổi”, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
và Bảng vàng ghi danh là một sân chơi 
kiến thức bổ ích, hấp dẫn cho các bạn 
nhỏ. Hi vọng các 
bạn sẽ thể hiện hết 
sức mình để đạt 
được những kết 
quả tốt nhất.”

Các cô chú lãnh đạo Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn Quảng 
Ninh, Báo TNTP và Nhi Đồng, 
nhà tài trợ Công ty Cổ phần VPP 
Hồng Hà trao quà và  giấy khen 
cho 4 bạn học sinh đoạt giải 
Nhất nội dung Viết chữ đẹp.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT 
Quảng Ninh trao thưởng 
cho 10 bạn học sinh 
nhận danh hiệu Bảng 
Nhãn nội dung Bảng 
vàng ghi danh.

Bài: NGA NGUYỄN - Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Sĩ tử tranh tài
Ngày hội có sự tham gia của 60 bạn thi Trạng 

Nguyên nhỏ tuổi, 60 bạn thi Viết chữ đẹp và 60 bạn 
thi Bảng vàng ghi danh. Song song với phần đua 
tài của các “sĩ tử” nhí, BTC và nhà tài trợ còn tổ chức 
rất nhiều hoạt động thú vị cho 400 bạn học sinh 
đến cổ vũ tinh thần sĩ tử như: vẽ tranh, ghép khối 
hộp, xếp tháp, xổ số may mắn… 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn 
trương, Ban Giám khảo Ngày hội đã tìm ra những 
gương mặt xuất sắc đoạt những giải thưởng cao 
nhất. Cụ thể, ở nội dung Viết chữ đẹp có 4 giải Nhất, 
8 giải Nhì, 12 giải Ba. Nội dung Trạng Nguyên nhỏ 
tuổi có 4 Trạng Nguyên, 9 Bảng Nhãn, 14 Thám Hoa. 
Bảng vàng ghi danh có 6 Trạng Nguyên, 10 Bảng 
Nhãn, 8 Thám Hoa. Đặc biệt, 14 sĩ tử đoạt giải Nhất 
VCĐ và Trạng Nguyên tại Hội thi tại chỗ sẽ được 
đặc cách tham dự Ngày hội Chung kết toàn quốc 
diễn ra tại Khu di tích đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử 
Giám (Hà Nội) vào cuối tháng 4/2023.
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Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ

Câu tục ngữ Ăn vóc học hay là một lời 
khuyên liên quan tới chuyện “ăn học” đấy 
các em ạ. Ăn học là một tổ hợp từ ghép, 
nói về việc ăn và việc học nói chung. 
Chúng ta thường nghe nói, ví dụ: “Nó 
phải giúp bố mẹ làm thêm để đủ tiền 
ăn học”. Chúng ta cũng còn nghe nói: 
“Các con nhớ cố gắng, làm sao ăn vóc 
học hay thì họ hàng mình sẽ được mở 
mày mở mặt”. Trong câu tục ngữ này, ta 
thấy có 2 tổ hợp: "ăn vóc” và “học hay” là 
cần phải làm rõ nghĩa. “Ăn” và “học” đều 

ĂN VÓC 
HỌC HAY

Chuyện thường ngày 
cần phải học

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH
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là động từ. Còn “vóc” và “hay” là gì? Có thể 
cho hay là một tính từ, có nghĩa là giỏi, là 
tốt, là thú vị: hát hay, câu chuyện hay, bài 
thơ hay, sáng kiến hay... Nhưng trong tổ 
hợp hai cặp đối xứng trên (ăn đối với học 
và vóc đối với hay) mà ta cho hay là tính 
từ thì vóc (thân người, dáng vẻ) lại là một 
danh từ, đối không chỉnh. Vậy thì lôgic của 
câu nói dựa trên cơ sở nào?

Theo quan niệm dân gian, ở đời, ai 
muốn có dáng vóc, hình hài tốt thì phải 
thực hiện các chế độ ăn uống, dinh dưỡng 
sao cho hợp lí. Ăn biết cách là phải khoa 
học, đủ chất, phù hợp với thể tạng, không 
thể ăn uống quá thiếu thốn nhưng cũng 
không thể quá bừa bãi, lung tung. Cũng 
vậy, việc học hành cũng là điều phải “học” 

đấy: chăm chỉ, chịu khó là điều hiển nhiên 
rồi, song học phải có phương pháp, sáng 
tạo và được rèn luyện lâu dài (Học, học nữa, 
học mãi - V. I. Lênin). Một người lười biếng, 
chỉ mải ăn chơi, bỏ bê việc học hành thì 
chẳng bao giờ thành tài. Trái lại, một người 
chăm chỉ quá mức lại không biết cách học, 
thiếu kĩ năng trau dồi tri thức thì dù có học 
đêm học ngày cũng chỉ uổng công. Học 
vẹt, học gạo, học như con “mọt sách” chỉ tổ 
mất thời gian mà khó tiếp thu được kiến 
thức cần thiết.

Câu này được hiểu theo nghĩa tường 
minh là: “Ăn để lấy vóc dáng, học để lấy điều 
hay”. Nghĩa biểu trưng (tức nghĩa chính 
của tục ngữ) là: “Ăn uống đầy đủ, hợp lí thì 
ta mới được khỏe mạnh, có sức vóc; học 
được những điều hay, lẽ phải thì ta mới 
mở mang được trí tuệ, mới hiểu biết nhiều 
và giỏi giang”. Ồ, việc ăn việc học tưởng chỉ 
là hai hành động quá quen thuộc hóa ra 
cũng cần phải biết cách, phải không các 
em?

Ăn, học là chuyện ở đời
Phải biết mới trở thành người giỏi giang...
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Trổ tài

vui vẻ
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Bạn muốn ghi lại tất cả những dự định trong 
năm và thường xuyên kiểm tra xem mình đã 
làm được những gì để “tăng tốc” hoàn thành 
nốt những việc còn lại. Vậy thì hãy bắt tay vào  
“sản xuất” ngay một cuốn “dự định ký” 
khổng lồ thôi nào!

l Miếng bìa cứng cỡ 
lớn hoặc giấy dày dặn
l Giấy nhớ
l Bút đánh dấu
l Bút dạ các màu
l Bút chì

Cô bạn Chloe (7 tuổi) 
đã lập hẳn một danh 
sách những việc cần 
làm cho năm mới như 

thế này nè!

Chuẩn bị:

Thực hiện:

“KHỔNG LỒ” 

1. Dùng kéo cắt miếng bìa lớn 

thành một tấm bìa vuông vắn 

(hoặc bạn cũng có thể nhờ bố sơn 

một mảng tường trong phòng 

thành một màu sơn khác nổi bật 

hơn).
2. Chia miếng bìa thành 2 cột. 

Một cột bạn sẽ dùng để liệt kê 

những dự định và việc mong muốn 

làm được. Cột còn lại ghi những 

việc đã hoàn thành.
3. Đục cái lỗ nhỏ ở giữa miếng 

bìa rồi luồn dây qua đó. Nhờ bố 

treo lên góc tường nào dễ nhìn 

nhất.
4. Vẽ hoặc viết tất cả những điều 

bạn muốn làm lên giấy nhớ và dán 

lên cột ghi dự định của tấm bìa. 

Mỗi khi hoàn thành một công việc, 

bạn có thể chuyển tờ giấy nhớ đó 

sang  “chế độ”: 
“Đã hoàn thành!”.
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Bạn hãy tự tay ghi lên “dự định kí” những dự định mình mong muốn thực 
hiện trong năm nay, rồi sau đó tổng kết lại vào ngày cuối năm nhé. Chỉ cần 
nhìn vào đó, bạn có thể biết được mình đã hoàn thành được những việc gì và 
dự định nào còn dang dở. Dù chưa làm hết được điều mình mong muốn thì 
bạn cũng đừng thất vọng vào bản thân, hãy chuyển nó sang năm tiếp theo 
và hoàn thành bằng được, bạn nhé!

Chơi được 
một bản nhạc 

Piano

Tìm được 
bản nhạc hay

Lắp được 
bộ Lego 
khổng lồ

Mua
món ăn 
khoái 
khẩu

Chơi được m
ôn 

thể thao n
ào đó

Sử dụng 
tiền tiết kiệm 

hợp lý

Năm học 

mới đã bắt 

đầu, đi họ
c 

trở lại th
ôi

có thêm 
bạn mới

TÔI MUỐN TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC

Minh Kiên (dịch)

MỤC TIÊU CỦA TÔI



Quân sư siêu vô tận
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Bạn được

“CHẤM ĐIỂM” cao 
về điều gì ?
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Giả sử bạn sắp đi thám hiểm 
vũ trụ mà chỉ được mang theo 
một món đồ duy nhất thì bạn 
sẽ chọn gì trong số các thứ sau 
đây: Máy sấy tóc, kẹo mút, cái 
ô, cây nến, đôi tất, khung ảnh? 
Món đồ mà bạn mang theo sẽ 
“bật mí” về cách mà mọi người 
“chấm điểm” bạn đấy.

CÂY NẾN: Mọi người đều nhất trí 
chấm điểm cao chót vót cho năng 
lượng tích cực tỏa ra từ bạn. Bạn 
không thích “buôn than” và ghét 
“buôn dưa lê” nên bạn mang lại sự 
nhẹ nhõm và thoải mái cho người 
đối diện. Nếu ai đó đang buồn 
chán mà gặp bạn thì mọi nỗi buồn 
sẽ nhanh chóng “bốc hơi” ngay tắp 
lự. Sự lạc quan, vui tính và hài hước 
chính là điểm mạnh thu hút nổi bật 
của bạn.

ĐÔI TẤT: Bạn có tính cách rất ấm 
áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và che 
chở cho người khác. Dù là người hay 
“súp pờ soi” và siêu khó tính thì cũng 
phải gật gù khen ngợi đức tính nổi 

bật này của bạn. Bạn sẽ cảm thấy 
khổ sở, bứt rứt không yên nếu vì 

một lí do nào đấy mà phải cố 
tình ngó lơ một ai đó đang cần 
sự giúp đỡ. 

KẸO MÚT: Trong suy nghĩ 
của người khác, bạn là người 

rất đáng tin cậy. Bạn trung 
thực và biết giữ lời hứa. 

Với bạn, đã hứa điều 
gì phải thực hiện, 

đã nói và làm việc gì thì 
không có sự lắt léo vòng 
vo. Thế nên, khi bạn đã có “ý 
kiến ý cò” về việc gì thì mọi 
người xung quanh vỗ tay rào 
rào hưởng ứng ngay tắp lự.

MÁY SẤY TÓC: Dù không trực 
tiếp “khai báo” nhưng hầu hết 
mọi người đều cảm phục sự mạnh 
mẽ, can đảm của bạn. Những thứ 
“vớ vỉn” như bóng tối, chuột, sâu 
bọ hay là… ma (trong lời đồn) đều 
không khiến bạn run sợ. Bạn sẽ hát 
vang khi đi trong đêm tối hoặc sẵn 
sàng xông vào nơi nguy hiểm để 
làm những việc nghĩa hiệp khi cần 
thiết.

KHUNG ẢNH: Nếu ai đó nói rằng 
bạn rất thú vị thì đừng nghi ngờ đó 
là những lời “thảo mai thảo quả”, 
bởi đó là sự thật đấy. Mọi người 
thấy sự thú vị của bạn qua cách sử 
dụng ngôn từ phong phú, sáng tạo 
và cả những ý tưởng độc đáo kool 
ngầu mà không phải ai cũng “xoắn 
não” nghĩ ra được.

CÁI Ô: Điểm 10 là con số cao chót 
vót mà mọi người chấm điểm cho 
sự chăm chỉ của bạn. Công nhận 
là bạn chăm thật chứ không phải 
chăm để “diễn sâu”. Không những 
chăm học, bạn còn rất chăm làm 
việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Bạn hãy 
phát huy sự chăm chỉ này lâu dài 
nhé, vì nó thật sự là tấm gương cho 
nhiều người noi theo đấy.

   SIÊU VÔ TẬN
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Tổ cười

ĂN ĐỒ NƯỚNG
Mập khoe với Còm:
- Tối qua tớ ngoan nên được bố mẹ 

dẫn đi ăn đồ nướng BBQ ngon tuyệt.
Còm: - Xời. Tớ chẳng ngoan nhưng 

ngày nào cũng được ăn đồ nướng.
Mập: - Cậu “chém gió” đấy à?
Còm: - Thật mà. Chị tớ luộc rau, 

luộc trứng mà có mùi cháy khét của 
đồ nướng thì cậu biết rồi đấy.

NHAI KHÔNG KHÍ
Mỏ Khoét: - Cô cấm không cho 

mang đồ ăn vặt đến lớp nên chẳng 
có gì để nhai, buồn mồm quá!

Mỏ Nhọn: - Có một thứ cậu nhai 
mòn răng cô cũng chẳng cấm được.

Mỏ Khoét: - Gì vậy?
Mỏ Nhọn: - Không khí chứ gì.

SIÊU SẠCH
Tí chìa cho Na miếng ổi.
Tí: - Cho bà này!
Na (vốn tính sạch sẽ): - Tay ông sạch 

không đấy?
Tí: - Yên tâm! Tôi đã chùi tay vào quần 

tận 2 lần, mà cái quần này tôi mới mặc có 
một tuần. Siêu sạch luôn.

Na: - Ặc!

TẠI CÁ MẬP
Cô giáo: - Tại sao em không làm bài 

tập cô giao?
Minh: - Em thưa cô tại… tại… cá mập 

ạ!
Cô giáo: - Là sao?
Minh: - Vì cá mập cắn đứt cáp nên 

em không gọi facetime để hỏi bài bạn 
Quang được ạ.

Cô: - !!!
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MÍT

Tranh vui

Góc lí lắc

Tổ đố

BEN (St)

Người ta đi học rõ vui
Còn tui đi học trùi ui phát sầu
Ngồi buồn nghĩ tận đẩu đâu

Bỗng dưng thèm lẩu buồn rầu càng tăng.

Gãi đây

Chỗ này

Phập… Đủ rồi nha!

Đây nữa

KHI “QUÀNG THƯỢNG” 

Một pha biểu 
diễn không thể 

“ố dzề” hơn.

Híc. Được 
hôm chăm chỉ 

học bài mà giơ 
mỏi tay cô cũng 

chẳng gọi.

1. Bốn chân đi ngược, bốn 
chân đi xuôi, ba đầu, sáu mắt, 
một đuôi là gì?

2. Cái gì chặt không đứt, bứt 
không rời, phơi không khô, đốt 
không cháy?

3. Cá gì mới sinh ra đã già lụ 
khụ?

4. Quả gì nghịch ngợm hay 
trèo/ Ăn vào mát lịm ngày hè 
nắng oi?

NỔI QUẠU

Đáp án:
- Hai người đang khiêng một con lợn
- Nước
- Cá bạc đầu
- Dưa leo



Look at the pictures. Look at the letters. 
Write the words.

=> tomato

15

Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 -------------------------- 2 ---------------------  3 --------------------    
                         4 --------------------------- 5 -------------------------------- 

PHIẾU DỰ THI STARTERS 15

EXAMPLES:

QUESTIONS:

1

4

3

5

2



BÚN (st)

Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 9-5-2023

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án:   1 -----------------------------     2 -----------------------------
3 ----------------------------    4 ---------------------------  5 ---------------------------

PHIẾU DỰ THI MOVERS 15

 (tiêu đề: STARTERS 15  hoặc MOVERS 15)

Example
Many people like to send this 
to others by a phone to tell 
something. … a message…

Questions
1. Not sleeping ……
2. Not interesting or exciting ……
3. People go there to play games 
for prizes or ride on some machines 
……
4. This is an action that is wrong or 
not correct ……
5. You do this when you’re sick or 
have a cold . ……

15 Look and read. 
Choose the correct words 

and write them on the lines. 
There is one example.



Lớp 3
GRADE 3

Roman numeral (n)
 /ˌrəʊ.mən ˈnjuː.mə.rəl/: 
chữ số La Mã
Add (v) /æd/: 
cộng; thêm vào

15

Từ vựng:

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

2

Kiến thức cần biết

Chữ số La Mã 

Thử tài cùng Matific
Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi

Roman numerals

Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 17 (1180) ra ngày 25-4-2023
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNGXem ví dụ sau

Look at the example.

Đáp án: Các cặp thẻ 
cần tìm là : V và V; VII 
và III; IX và I; VIII và II.

Answer: The sets of cards which 
need to be found are V and V; VII 

and III; IX and I; VIII and II.

Tìm các cặp 
thẻ sao cho 
các số viết 

trên thẻ cộng 
lại bằng 20.

Tìm các cặp thẻ sao cho các số 
viết trên thẻ cộng lại bằng 10.

Find sets of two cards so 
that the numbers written 

on them add up to 10.

Find sets of two cards so that the numbers 
written on them add up to 20.

PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC SỐ 15 CH 17
Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……



Địa chỉ kì thú

NGỌT NGÀO
Đồi biến hóa 

theo mùa
Ở Bohol có tới gần 2000 

ngọn đồi, với hình thù gần 
giống hệt nhau, độ cao 
trung bình từ 30 đến 50m 
(thỉnh thoảng có những 
ngọn đồi còn cao tới 
120m). Vào mùa xuân, khi 
cây cối đâm chồi nảy lộc, 
những ngọn đồi này được 
“khoác” lên mình “tấm áo” 
xanh mơn mởn của “nàng 
chúa xuân”. 

Nhưng mùa khô đến, cỏ 
cây bắt đầu khô héo hết, 
lớp đất đá của những ngọn 
đồi trơ ra một màu nâu cũ 
kĩ. Nhìn từ xa, những ngọn 
đồi hình nón này bỗng 
như hóa thành những viên 
socola nâu xếp ngay ngắn 
trên chiếc đĩa khổng lồ.

Chẳng được nhào nặn bằng bột cacao hay đường, 
nhưng những ngọn đồi ở Bohol (Philippines) 

trông chẳng khác nào những viên socola ngọt ngào.  
Vì sao lại thế nhỉ? Có lý do cả đấy.

Độ nổi tiếng của đồi socola
Chính nhờ vẻ đẹp kì lạ và biến hóa theo mùa, 

những ngọn đồi socola ở Bohol trở thành điểm 
du lịch hấp dẫn và độc đáo nhất của Philippines 
và thường được gọi là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”. 
Hiện đồi socola được đệ trình để xem xét đưa vào 
danh sách các Di sản Thế giới của UNESCO.

KHÁNH LAM
    

NHỮNG NGỌN ĐỒI 



QUÉT MÃ QR - Đặt báo thật hay. Hotline đặt báo: 0901966566

Kỹ năng gia tăng năng lượng

Chị THANH TÂM
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